MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

	Chức danh dự tuyển: 


	Chức danh khác:  1. 


 2.



	Tỉnh, TP muốn làm việc (1):


	Tỉnh, TP muốn làm việc (2):



	Mức lương đề nghị:  


	Ngày có thể tiếp nhận công việc:




I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:


	Họ và tên:   


	Ngày sinh:   

Nơi sinh:   
	Giới tính:   Nam  

                   Nữ

	Số CMND:                             Ngày cấp: 
Nơi cấp:

                                               
	Quốc tịch:   

	Tình trạng hôn nhân:  

              Độc thân                         Có gia đình                           Ly hôn 
	Chiều cao: 

Cân nặng:      

	Hộ khẩu thường trú: 


	Email:      

	Địa chỉ liên lạc:  


	ĐT cố định:           

ĐTDĐ:   

	Tính cách
	Điểm mạnh
	Điểm hạn chế

	
	
	


II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & CÁC KHÓA ĐÀO TẠO (Từ PTTH):

	Thời gian

bắt đầu (tháng, năm)
	Thời gian

kết thúc
(tháng, năm)
	Trường/Đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Hệ đào tạo
	Loại hình

đào tạo
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III. KỸ NĂNG:

	Trình độ ngoại ngữ:    Anh văn:                            
        Ngoại ngữ khác:                         




	Trình độ vi tính : 
	Kỹ năng khác:


IV. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, anh chị em):

	STT
	Họ và  tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề  nghiệp
	Nơi ở (Tỉnh, TP)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


V.THAM CHIẾU: (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn)

	Quan hệ
	Họ tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc
	Số ĐT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VI. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)

	Nơi công tác
	Chức danh/vị trí 
	Thời gian công tác
	Cấp trên trực tiếp

(Họ tên và chức danh)

	1. 
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:

Bài học mà bạn tự  rút ra cho mình

Kết quả đạt được mà bạn tự hào


	Mức lương: 



	
	 Hiện còn làm    Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: 

	2. 
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:

Bài học mà bạn tự  rút ra cho mình

Kết quả đạt được mà bạn tự hào


	Mức lương:  



	
	Lý do nghỉ việc:



	3. 
	
	Tháng........./..............

Đến tháng....../...........
	

	Nhiệm vụ, trách nhiệm:

Bài học mà bạn tự  rút ra cho mình

Kết quả đạt được mà bạn tự hào


	Mức lương:  



	
	Lý do nghỉ việc:




VII. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (liệt kê theo thứ tự thời gian gần đây nhất):
	Từ:

Đến:
	Tên Phòng /ban:

Tên đơn vị:

Loại hình: 

DN nhà nước                

DN nước ngoài

DN tư nhân/TNHH

DN Liên doanh


	Nghành hoạt động:

Điện thoại/Fax liên lạc:

	Chức danh:

Thu Nhập:
	Mô tả ngắn gọn công việc:
	Loại hình:

Thực tập

Bán thời gian

Toàn thời gian

Công tác viên
	


	Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp:

	Lý do thôi việc:


	Từ:

Đến:
	Tên Phòng /ban:

Tên đơn vị:

Loại hình: 

DN nhà nước                

DN nước ngoài

DN tư nhân/TNHH

DN Liên doanh


	Nghành hoạt động:

Điện thoại/Fax liên lạc:

	Chức danh:

Thu Nhập:
	Mô tả ngắn gọn công việc:
	Loại hình:

Thực tập

Bán thời gian

Toàn thời gian

Công tác viên
	


	Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp:

	Lý do thôi việc:

	Từ:

Đến:
	Tên Phòng /ban:

Tên đơn vị:

Loại hình: 

DN nhà nước                

DN nước ngoài

DN tư nhân/TNHH

DN Liên doanh


	Nghành hoạt động:

Điện thoại/Fax liên lạc:

	Chức danh:

Thu Nhập:
	Mô tả ngắn gọn công việc:
	Loại hình:

Thực tập

Bán thời gian

Toàn thời gian

Công tác viên
	


	Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp:

	Lý do thôi việc:


VIII. Tự nhận xét về nhưng điểm mạnh điểm yếu của bản thân:

	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................


	.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................




IX. Vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

	1. Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?

..................................................................................................................................................................................................

	2.Nếu do yêu cầu công tác, bạn có sẵn sàng đi công tác xa trong một thời gian?


	3. Bạn đã từng làm việc ở nước ngoài chưa?.........................................................................................................................

Nếu có, vui lòng cho biết nước bạn đã đến và công tác, thời gian đi và mục đích chuyến đi:

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

	4. Bạn thích làm việc tập thể hay độc lập?  ............................................................................................................................      

Tại sao?...................................................................................................................................................................................

	5. Những hoạt động yêu thích lúc rảnh rỗi?

..................................................................................................................................................................................................

	6. Cho biết các hoạt động của bạn trong tương lai?

.................................................................................................................................................................................................



Ngày .........../.........../.....................


ỨNG VIÊN


(Ký và ghi rõ họ tên)











Ảnh 3x4


(mới nhất)








